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SỐ PHẦN 8-1415047-1

NHÀ CHẾ TẠO Agastat Relays / TE Connectivity

SỰ MIÊU TẢ RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 12V

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 48559 pcs

BẢNG DỮLIỆU

BẬT ĐIỆN ÁP (MAX) 8.4 VDC

TẮT ĐIỆN ÁP (MIN) 1.2 VDC

CHẤM DỨT PHONG CÁCH PC Pin

VOLTAGE SWITCHING 400VAC - Max

LOẠT RTH, SCHRACK

THỜI GIAN PHÁT HÀNH 6ms

LOẠI TIẾP SỨC General Purpose

BAO BÌ Tube

VÀI CÁI TÊN KHÁC RTHH4012

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -40°C ~ 105°C

HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN 8ms

GẮN LOẠI Through Hole

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

TÍNH NĂNG Insulation - Class F

MIÊU TẢ CỤ THỂ General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 12VDC Coil Through Hole

LIÊN HỆ ĐÁNH GIÁ (HIỆN TẠI) 16A

LIÊN HỆ CHẤT LIỆU Silver Nickel (AgNi)

MÂU LIÊN HỆ SPST-NO (1 Form A)

COIL ÁP 12VDC

COIL LOẠI Non Latching

COIL KHÁNG 360 Ohms

COIL ĐIỆN 400 mW

COIL HIỆN TẠI 33.3mA

8-1415047-1
Số Phần: 8-1415047-1

Nhà sản xuất / Thương hiệu: Agastat Relays / TE Connectivity

Mô tả Sản phẩm RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 12V

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 48559 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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Thông số kỹ thuật của 8-1415047-1
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thẻ liên quan

những sản phẩm liên quan

8-1415067-1

Nhà sản xuất của:  Agastat Relays / TE Connectivity

Sự miêu tả:  RELAY GENERAL PURPOSE SPST 6A 5V
Trong kho:  18834 pcs

RFQ

8-1415043-1

Nhà sản xuất của:  Agastat Relays / TE Connectivity

Sự miêu tả:  RELAY SOCKET 11 POS PANEL MOUNT
Trong kho:  17054 pcs

RFQ

8-1415073-1

Nhà sản xuất của:  Agastat Relays / TE Connectivity

Sự miêu tả:  RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 24V
Trong kho:  6312 pcs

RFQ

8-1415032-1

Nhà sản xuất của:  Agastat Relays / TE Connectivity

Sự miêu tả:  RY6120054
Trong kho:  10832 pcs

RFQ

8-1415034-1

Nhà sản xuất của:  Agastat Relays / TE Connectivity

Sự miêu tả:  RELAY SOCKET 11 POS DIN RAIL
Trong kho:  10840 pcs

RFQ

8-1415039-1

Nhà sản xuất của:  Agastat Relays / TE Connectivity

Sự miêu tả:  RELAY GENERAL PURPOSE 4PDT 6A 6V
Trong kho:  10664 pcs

RFQ

8-1415353-1

Nhà sản xuất của:  Agastat Relays / TE Connectivity

Sự miêu tả:  SR6D4021
Trong kho:  6514 pcs

RFQ

8-1415035-1

Nhà sản xuất của:  Agastat Relays / TE Connectivity

Sự miêu tả:  RELAY SOCKET 5 POSITION DIN RAIL
Trong kho:  19382 pcs

RFQ

8-1415062-1

Nhà sản xuất của:  Agastat Relays / TE Connectivity

Sự miêu tả:  RELAY GEN PURP
Trong kho:  5857 pcs

RFQ

8-1415077-1

Nhà sản xuất của:  Agastat Relays / TE Connectivity

Sự miêu tả:  PB114009
Trong kho:  46422 pcs

RFQ
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8-1415036-1

Nhà sản xuất của:  Agastat Relays / TE Connectivity

Sự miêu tả:  LED PROTECTION MOD
Trong kho:  16542 pcs

RFQ

8-1415356-1

Nhà sản xuất của:  Agastat Relays / TE Connectivity

Sự miêu tả:  PBH14006
Trong kho:  34430 pcs

RFQ
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